
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  176/QĐ-SXD ngày  03/11/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY
TNHH TƯ VẤN

VÀ PHÁT
TRIỂN PMT

3200691582
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 19/4/2019,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất

ngày
29/01/2021

Nguyễn
Dũng Minh Giám đốc

Thôn Tân Tài, xã
Tân Lập, huyện
Hướng Hóa, tỉnh

Quảng Trị

094612852
5

ptmhhqt
@gmail.co

m

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

2 CÔNG TY CỔ
PHẦN TS VINA 3200572151

Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh

Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 07/6/2013

Nguyễn
Thành Tri Giám đốc

Khu phố 4,
phường 2, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

023337011
68

tuvantsvin
a@gmail.c
om

Khảo sát địa chất công
trình III
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3

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG
NĂNG LƯỢNG

XANH

3200268786
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

04/10/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 9

ngày 17/8/2021

Phan Sỹ
Long Giám đốc

Ngã Tư Sòng, xã
Thanh An, huyện

Cam Lộ, tỉnh
Quảng Trị

023336667
99

nangluong
xanhqt@g
mail.com

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

4

CÔNG TY
TNHH CÁT

THUẬN
PHONG

3200626470
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 04/4/2016

Đoàn Quang
Trí Giám đốc

20/4 Trương
Hoàn, Phường
Đông Lương,

Thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

090555544
4

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng

II

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III

5

CÔNG TY CỔ
PHẦN NGỌC

CHÂU
PHƯƠNG

3200591651
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

28/02/2014,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 01/7/2022

Nguyễn Văn
Đạt Giám đốc

14/02 Hoàng Hữu
chấp, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

094501955
5

chauphuo
ng14@gm
ail.com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

cầu III

Thi công xây dựng công
trình giao thông cầu III

6
CÔNG TY

TNHH MTV
HOÀNG LỘC

3200355823
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/6/2009,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
25/10/2017

Hoàng Công
Bằng Giám đốc

Thôn An Trú, xã
Triệu Tài, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

091431655
5

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp nước III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

7
CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ
VĨNH LINH

3200706746
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 13/3/2020

Trần Văn
Trường Giám đốc

Nguyễn Lương
Bằng, khó 9, thị

trấn Hồ Xá,
huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

091633099
9

vldautu@
gmail.com

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ; cầu III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập
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8

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG
QUẢNG TRỊ

3200042041
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

27/11/2004,
đăng ký thay
đổi lần thứ 6

ngày 10/9/2019

Lê Cảnh
Hùng

Chủ tich
Hội đồng
quản trị

Số 47 Trần Hưng
Đạo, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

023338504
33

lecanhcuo
ng.qcc@g
mail.com

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III

9

CÔNG TY
TNHH MTV TƯ

VẤN THẮNG
LỢI

3200641334
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 08/6/2017,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày
11/11/2022

Võ Thị Hoa Giám đốc

Kiệt Lê Thánh
Tông, khu phố 8,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

094256505
5

tvthangloi
2023@gm
ail.com

Khảo sát địa hình, địa
chất công trình III

Lập thiết kế quy hoạch
xây dựng III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT cấp thoát nước III

Danh sách gồm 09 tổ chức
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